 PAGE 
2

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:  36/2024/QĐ-UBND
	 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND
ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 69/TTr-SCT ngày 04/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số khoản, điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”.

2. Sửa đổi Điều 5 như sau:

“Điều 5. Cục Quản lý thị trường tỉnh
1. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo việc phối hợp hoạt động và điều phối sự phối hợp giữa các sở, ngành thành viên, các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đề xuất các phương án hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Tổ chức thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền được giao, nhất là việc kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại trên thị trường; hoạt động lưu thông hàng hóa, chống buôn lậu, gian thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người dùng trong quá trình lưu thông và phân phối hàng hóa; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Đôn đốc các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất; tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

5. Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm khi có yêu cầu.”
3. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Công an tỉnh 
1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh và trên không gian mạng; bảo đảm tập trung, thống nhất, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực trong phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trên địa bàn tỉnh và trên không gian mạng, trong đó tập trung điều tra, xác minh làm rõ các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức triển khai các biện pháp công tác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm; vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

4. Trường hợp lực lượng Công an có căn cứ xác định người, phương tiện vận tải chở hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang di chuyển từ bên ngoài vào trong phạm vi địa bàn quản lý của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan thì tiếp tục truy đuổi, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Bộ đội Biên phòng, Hải quan trên địa bàn để phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan Hải quan, Bộ đội Biên phòng xử lý theo quy định của pháp luật.”

4. Sửa đổi Điều 7 như sau:
“Điều 7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
1. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, chú trọng thực hiện biện pháp nghiệp vụ, pháp luật và vận động quần chúng; nắm tình hình địa bàn, đối tượng; kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, địa bàn. Duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng, đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.
2. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình và trao đổi thông tin; kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới, cửa khẩu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa ở khu vực biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chở hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi từ biên giới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng trên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, chủ động tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật của Bộ đội Biên phòng.

4. Phối hợp, hỗ trợ cơ quan Hải quan, Công an, Quản lý thị trường trong quá trình thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm khi có yêu cầu”

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 21 như sau:

“Điều 21. Báo cáo, sơ kết, tổng kết và khen thưởng, kỷ luật

1. Sơ kết, tổng kết

a) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng tháng, 06 tháng, năm (tình hình, kết quả, số liệu thống kê từ ngày 16 liền kề đến hết ngày 15 của kỳ báo cáo), báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh vụ việc phức tạp, nghiêm trọng về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Cục Quản lý thị trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

b) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm ban hành các biểu mẫu báo cáo và tổng hợp báo cáo theo quy định; Phó Trưởng ban Thường trực ký ban hành báo cáo hằng tháng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trình Trưởng ban ký ban hành báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.”

Điều 2. Bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:
1. Bổ sung Điều 9a như sau:

“Điều 9a. Sở Công Thương

1. Nắm bắt diễn biến thị trường về giá cả, chất lượng sản phẩm, dự báo tình hình, nguồn cung, nhu cầu hàng hoá, triển khai dự trữ hàng hóa; giám sát hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường.

2. Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền được giao, nhất là việc kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, hoạt động thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, an toàn thực phẩm,… thuộc lĩnh vực Công Thương; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 10

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2024./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Bộ Công Thương, Bộ Tài chính,                          

Bộ Quốc phòng, Bộ  Công an;

- VPTT BCĐ 389 Quốc gia;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTTT;

- Lưu: VT, KT (LC).
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